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 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

TỈNH VĨNH LONG 

 

Bản án số: 84/2023/HS-ST 

Ngày: 22-8-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                                        

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B   o n       m   n 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Minh Hoàng  

B  Nguyễn     Lệ Hoa 

- Thư ký phiên tòa: B  Bù      Bé D ễm –   ư ký  òa án n ân dân t  n  p ố 

Vĩn  Long, tỉn  Vĩn  Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn     Hồng N -   ểm sát v ên. 
 

Ng y 22 t áng 8 năm 2023, tạ  trụ sở  òa án n ân dân t  n  p ố Vĩn  Long xét 

xử sơ t ẩm công k a  vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 64/2023/ LS -HS ng y 24 t áng 7 năm 

2023 t eo Quy t đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 74/2023/Q XXS -HS ngày 04 tháng 8 

năm 2023 đố  vớ  b  cáo: 

Họ v  tên: Cao Thành Q, s n  năm 1963 (tên thường gọi: T); nơ  s n :  ỉn  Vĩn  

Long; nơ  cư trú: Số n   C, đường  , P ường D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long; ng ề 

ng  ệp:   ông; trìn  độ  ọc vấn: 3/12; dân tộc:   n ; g ớ  tín : Nam; tôn g áo:   ông; 
quốc t c : V ệt Nam; con ông Cao Trung N1  đ  c  t  v  b  P ạm Hồng C  đ  c  t ; b  

cáo có vợ Võ     N2, s n  năm 1972  đ  ly  ôn  v  có 01 con tên Cao Thành V, sinh 

năm 1988;   ền án:   ông; t ền sự:   ông. 

Về nhân thân: Ng y 14/8/1993, b   òa án n ân dân t   x  Vĩn  Long  nay l  thành 

p ố V , tỉn  Vĩn  Long xử p ạt 09 t áng tù g am về tộ   rộm cắp t   sản của công dân. 

B  cáo tạ  ngoạ , có mặt tạ  p  ên tòa. 

- Bị hại: Bà Cao Ngọc D, s n  năm 1971; nơ  cư trú: Số n   C đường  , P ường 

D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long  có mặt ; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại:  Bà Lô      D1 – Luật sư của 

Văn p òng luật sư Lô      D1 - t uộc  o n Luật sư tỉn  V.   a c ỉ: Số B, đường P, 

P ường I, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long  t eo g ấy xác n ận số 34/GXN-TA ngày 

17/8/2023   có mặt ; 

- Người làm chứng:   

1. Ông Cao Trung C1, s n  năm 1973; nơ  cư trú: Số n   C, đường  , P ường D, 

t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long  có mặt ; 

2. Bà  ừ     Bé B, s n  năm 1968; nơ  cư trú: Số n   B, đường  ,   óm C, 

P ường D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long  vắng mặt . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án v  d ễn b  n tạ  p  ên tòa, nộ  dung vụ án 
được tóm tắt n ư sau: 

Cao Thành Q và Cao Ngọc D l  an  em ruột, cả  a  cùng sống trên p ần đất c a, 

mẹ để lạ  tạ  số C, đường  ,   óm C, P ường D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long; b  cáo Q 

và bà D p át s n  tran  c ấp từ v ệc trả t ền đ ện cụ t ể n ư sau:  rên t ửa đất c a mẹ 

để lạ , có 04 căn n   l ền vác  n au, c a mẹ ở n   g ữa l  c ủ  ộ, b  D sống cùng c a 

mẹ. Sau k   c a mẹ c  t, b  D được đăng ký đồng  ồ đ ện c ín ; b  cáo Q, ông C1 lắp 

đồng  ồ đ ện p ụ; t eo t ỏa t uận   ng t áng b  D t u t ền đ ện  của b  cáo v  ông C1) 

dựa v o đồng  ồ p ụ l  4.500đồng/kw v  c  u trác  n  ệm t an  toán t ền lạ  c o Công 

ty  ; do n  ều t áng l ền b  cáo Q k ông trả t ền để b  D thanh toán cho Công ty  ; bà 

D n  ều lần n ắc n ở b  cáo Q đưa số t ền l  1.226.000đồng để b  D thanh toán cho 

Công ty   n u k ông t an  toán sẽ b  cắt đ ện k ông c o sử dụng n ưng b  cáo Q vẫn 

k ông đóng t ền đ ện để b  D t an  toán t ền đ ện c o Công ty  .   n sáng ng y 

24/02/2023, Công ty   tạ  n   số C, đường  ,   óm C, P ường D, t  n  p ố V, tỉn  

Vĩn  Long. 

V o k oảng 17 g ờ 30 p út ng y 24/02/2023, b  cáo Q t  p tục cự c   vớ  b  D về 
v ệc tín  g á t ền đ ện v  b  cắt đ ện k ông có đ ện sử dụng. B  cáo Q đ  v o trong n   

lấy 01 cây búa đầu bằng k m loạ , cán bằng gỗ d   51,5cm, nặng 3,8kg sang n   D tạ  số 

C, đường  ,   óm C, P ường D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long. B  cáo Q cầm búa bằng 

02 tay đập p á các t   sản l  đồ gốm, bê tông sơn m u, đồ   ng m  của b  D trưng b y 

trước v  trong n   của b  D; trong lúc b  cáo Q đập p á t   sản t ì cây búa b  g y cán 

nên b  cáo Q quay về n   lấy 01 cây búa đầu bằng k m loạ , cán gỗ d   33,5cm, nặng 

1,2kg sang nhà bà D dùng tay p ả  cầm búa t  p tục đập p á các t   sản đang trưng b y 

trước n   của b  D.  

Quá trìn  đ ều tra b  cáo Cao Thành Q đ  k a  n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ  của 

b  cáo v  p ù  ợp vớ  k t quả k ám ng  ệm   ện trường v  lờ  k a  của b   ạ , ngườ  

l m c ứng. Các t   sản của b  D b  t  ệt  ạ  do b  cáo Q đập bể, vỡ v  k ông còn sử 

dụng được, gồm: 04 cá  t áp bê tông dán gạc  men: C ân t áp kíc  t ước 

 60 60 10 cm, t ân t áp  ìn  t ang cân cao 60cm, mặt đáy 40cm, mặt trên 20cm; 01 

cá  t áp bê tông dán đá  oa cương: C ân t áp kíc  t ước  65x65 10 cm, t ân t áp  ìn  
thang cân cao 60cm, mặt đáy 40cm, mặt trên 20cm; 02 cá  m  u  1:  íc  t ước cao 

65cm, rộng  45x50 cm; 02 cá  m  u bê tông sơn m u:  íc  t ước cao 80cm, rộng 

 73x70 cm, mặt trước có k ắc  oa văn c ữ t  ng  oa; 08 cá  m  u B1 m u:  íc  t ước 

cao 65cm, rộng  45x50 cm, mặt trước có k ắc  oa văn c ữ t  ng  oa; 02 cá  đỉn  lư 

 ương bê tông đá m   m u v ng:  íc  t ước cao 83cm, đường kín  m ệng đỉn  40cm; 

01 cá  tượng gốm  ìn  con c ó tráng men bóng m u v ng đen:  íc  t ước cao 54cm, 

mặt đáy rộng n ất 30cm; 08 cá  b n t ông t  ên bằng bê tông sơn m u:  íc  t ước cao 

35cm, rộng  50x44 cm, mặt ngo   có  ìn   oa văn sơn m u; 04 cá  cột b n t ông t  ên 

bằng bê tông sơn m u:  íc  t ước c ân cột  40x40x10 cm, t ân cột  14x14x94 cm, mặt 

trên  30x30x10 cm, mặt ngo   có  ìn   oa văn sơn m u; 01 cá  c ậu bông  ìn  con vo  

bằng bê tông sơn m u v ng đồng:  íc  t ước cao 25cm, rộng  25x40  cm; 05 cá  tượng 

gốm  ìn  búp sen tráng men bóng:  íc  t ước cao 24cm, đường kín  đáy 20cm; 07 cá  

tượng gốm  ìn  búp sen tráng men bóng:  íc  t ước cao 21cm, đường kín  đáy 15cm; 

04 cá  tượng gốm  ìn  búp sen tráng men bóng:  íc  t ước cao 18cm, đường kín  đáy 

13cm; 02 cá   ủ đựng tro cốt bằng gốm tráng men bóng m u trắng:  íc  t ước cao 
14cm, rộng  25x12 cm; 12 cá  quác  bằng đất nung tráng men n ám:  íc  t ước 18cm, 
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rộng  58x24 cm; 04 cá  quác  bằng đất nung tráng men n ám:  íc  t ước cao 12cm, 

rộng  27x18 cm; 01 cá  lu s n  tráng men bóng:  íc  t ước cao 35cm, đường kín  
m ệng 30cm; 01 cá  lu s n  tráng men bóng:  íc  t ước cao 19cm, đường kín  m ệng 

16cm.  

Bản k t luận đ n  g á t   sản số: 17/H  G S   HS ng y 20/3/2023 xác đ n  

tổng g á tr  t  ệt  ạ  các t   sản k ông còn sử dụng được l  43.505.000đồng  bốn mươ  

ba tr ệu năm trăm lẻ năm ng ìn đồng .   

 ạ  Bản Cáo trạng số: 69/C -VKS- PVL ng y 21/7/2023 của V ện k ểm sát n ân 

dân t  n  p ố Vĩn  Long truy tố b  cáo Cao Thành Q về tộ : “Hủy  oạ  t   sản”, theo 

quy đ n  tạ  k oản 1   ều 178 Bộ luật Hìn  sự.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, 

 ạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố Vĩn  Long t am g a xét xử đ  nêu 

quan đ ểm luận tộ :    ng đ n  Cáo trạng truy tố b  cáo l  đúng ngườ , đúng tộ  v  đúng 

p áp luật.  ề ng   Hộ  đồng xét xử áp dụng k oản 1   ều 178; đ ểm s k oản 1   ều 51; 

  ều 38 của Bộ luật Hìn  sự xử p ạt b  cáo Cao Thành Q mức án từ  một  năm  sáu  

t áng tù đ n   a   năm tù;  

  ông áp dụng  ìn  p ạt bổ sung p ạt t ền đố  vớ  b  cáo. 

Về p ần trác  n  ệm dân sự: Buộc b  cáo Cao Thành Q bồ  t ường t  ệt  ạ  c o b  

 ạ  Cao Ngọc D số t ền l  43.505.000đồng  bốn mươ  ba tr ệu năm trăm lẻ năm ng ìn 

đồng . 

Về xử lý vật c ứng:  ề ng   t c  t u t êu  ủy các vật c ứng t eo B ên bản về v ệc 

g ao n ận vật c ứng, t   sản ng y 21/7/2023, g ữa Công an t  n  p ố V v  C   cục t   

  n  án dân sự t  n  p ố Vĩn  Long. 

Về án p í: B  cáo p ả  c  u án p í t eo quy đ n  của p áp luật. 

Bà D v  ngườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của b  D đề ng   xử lý trác  

n  ệp  ìn  sự đố  vớ  b  cáo Q t eo quy đ n  của p áp luật v  yêu cầu b  cáo p ả  bồ  

t ường t  ệt t   sản đ   ủy  oạ  của b  D l  43.505.000đồng;   ểm sát v ên đề ng   mức 

án đố  vớ  b  cáo l  p ù  ợp, tuy n  ên áp dụng tìn  t  t g ảm n ẹ tạ  đ ểm s k oản 1 

  ều 51 của Bộ luật Hìn  sự đố  vớ  b  cáo l  c ưa xứng đáng.  

Lờ  trìn  b y của b  cáo: B  cáo đ  k a  n ận to n bộ   n  v   ủy  oạ  t   sản của 

của b  cáo đúng n ư Cáo trạng đ  nêu v  đồng ý vớ  tộ  dan  m  b  cáo b  truy tố, b  cáo 
k ông t am g a tran  luận. Lờ  nó  sau cùng: B  cáo đ  ăn năn,  ố  cả  về   n  v  p ạm 

tộ  của b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ v o các t   l ệu trong  ồ sơ vụ án đ  được tran  

tụng tạ  p  ên tòa, Hộ  đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1] Về   n  v , quy t đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát   ều tra Công an thành 

p ố V,   ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố Vĩn  Long v    ểm sát v ên 

trong quá trìn  đ ều tra, truy tố đ  t ực   ện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy 

đ n  của Bộ luật  ố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra, truy tố v  tạ  p  ên tòa b  cáo và 

n ững ngườ  t am g a tố tụng k ông ngườ  n o có ý k  n  oặc k   u nạ  về   n  v , 

quy t đ n  của Cơ quan t  n   n  tố tụng, ngườ  t  n   n  tố tụng. Do đó, các   n  v , 

quy t đ n  của Cơ quan t  n   n  tố tụng, ngườ  t  n   n  tố tụng đ  t ực   ện đều  ợp 

pháp. 
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[2] Quá trìn  tran  tụng tạ  p  ên tòa, b  cáo t ừa n ận   n  v  p ạm tộ , đố  c   u 

vớ  lờ  k a  của b   ạ , ngườ  t am g a tố tụng k ác, vớ  t   l ệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ 
vụ án nên Hộ  đồng xét xử k  ng đ n :  

V o k oảng 17 g ờ 30 p út ng y 24/02/2023, do mâu t uẫn tran  c ấp vớ  b  Cao 

Ngọc D về v ệc b  cáo Cao Thành Q còn nợ t ền đ ện b  đ ện lực cắt đ ện, k ông có đ ện 

c o b  cáo Q sử dụng. B  cáo Q có   n  v   ủy  oạ  t   sản của b  D cụ t ể n ư sau: B  

cáo Q đ  v o trong n   lấy 01 cây búa đầu bằng k m loạ , cán bằng gỗ d   51,5cm, nặng 

3,8kg sang nhà D tạ  số C, đường  ,   óm C, P ường D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long. 

B  cáo Q cầm búa bằng 02 tay đập p á các t   sản l  đồ gốm, bê tông sơn m u, đồ   ng 

m  của b  D trưng b y trước v  trong n   của b  D; trong lúc b  cáo Q đập p á t   sản 

t ì cây búa b  g y cán nên b  cáo Q quay về n   lấy 01 cây búa đầu bằng k m loạ , cán 

gỗ d   33,5cm, nặng 1,2kg sang n   b  D dùng tay p ả  cầm búa t  p tục đập p á các t   

sản đang trưng b y trước n   của b  D; t   sản t  ệt  ạ  t eo bảng kê k t quả k ảo sát t   

sản có đặc đ ểm tương tự vớ  t   sản b  t  ệt  ạ   BL: 29-30 , t   sản t  ệt  ạ  b   ư  ỏng 

 o n to n k ông còn k ả năng k ô  p ục lạ  được. H n  v  của b  cáo Cao Thành Q gây 

t  ệt  ạ  t   sản của b   ạ  Cao Ngọc D tổng g á tr  l  43.505.000đồng  bốn mươ  ba 

tr ệu năm trăm lẻ năm ng ìn đồng .  

Vì vậy,   n  v  của b  cáo v   ậu quả xảy ra đủ y u tố cấu t  n  tộ  “Hủy hoại tài 

sản” tộ  dan  v   ìn  p ạt được quy đ n  tạ  k oản 1   ều 178 của Bộ luật Hìn  sự. Do 

đó, Cáo trạng của V ện   ểm sát n ân dân t  n  p ố Vĩn  Long v  quan đ ểm của 

  ểm sát v ên tạ  p  ên tòa đ  k t luận b  cáo p ạm tộ  “Hủy hoại tài sản” l   o n to n 

có căn cứ, đúng ngườ , đúng tộ , đúng p áp luật. 

[3] Xét tín  c ất vụ án,   n  v  p ạm tộ : Bản t ân b  cáo Q v  b   ạ  D là anh em 

ruột, đáng lẽ ra p ả  b  t bảo vệ, t ương yêu, g úp đỡ lẫn n au n ưng b  cáo lạ   ủy 

 oạ , l m  ư  ỏng t   sản của em ruột; xuất p át từ mâu t uẫn trong s n   oạt   ng 

ng y, b  cáo c o rằng em b  cáo l  b  D t u t ền đ ện g á 4500đồng/kw l  quá cao; do 

k ông k ềm c   được cơn tức g ận, b  cáo t ực   ện   n  v  vớ  lỗ  cố ý trực t  p, xâm 

p ạm trực t  p đ n quyền sở  ữu t   sản của b   ạ  D. B  cáo có đầy đủ năng lực để n ận 

t ức được t   sản t uộc quyền sử  ữu của ngườ  k ác p ả  được mọ  ngườ  tôn trọng, 

được p áp luật bảo vệ, n u a  xâm p ạm sẽ b  xử lý t eo p áp luật; b  cáo Q đập phá tài 

sản đ n k   cây búa b  g y cán n ưng k ông từ bỏ   n  v , t  p tục về n   lấy cây búa 
k ác để đập p á t   sản của b   ạ  D c o t ấy b  cáo cố ý t ực   ện   n  v , bộc lộ bản 

c ất xem t ường p áp luật, gây bất bìn  trong quần c úng n ân dân v  ản   ưởng đ n 

tìn  tìn  an n n  trật tự tạ  đ a p ương. 

Do đó, cần xử p ạt b  cáo một mức án ng  êm, tương xứng vớ  tín  c ất v mức độ 

p ạm tộ  của b  cáo n ằm g áo dục b  cáo trở t  n  ngườ  tốt v  cũngđể răn đe, p òng 

ngừa c ung.  

[4] Xét n ân t ân, các tìn  t  t tăng nặng g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự:  

[4.1] Xét n ân t ân, b  cáo có n ân t ân xấu, v o ng y 14/8/1993, b   òa án n ân 

dân t   x  Vĩn  Long  nay l  t  n  p ố V , tỉn  Vĩn  Long xử p ạt 09 t áng tù g am về 

tộ   rộm cắp t   sản của công dân t uộc C ương “Các tộ  p ạm sở  ữu” đ  được xóa án 

tíc ; nay b  cáo p ạm tộ   ủy  oạ  t   sản nên k ông được xem xét áp dụng tìn  t  t 

g ảm n ẹ p ạm tộ  lần đầu tạ  đ ểm   k oản 1   ều 51 Bộ luật Hìn  sự;  

[4.2] Các tìn  t  t tăng nặng g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: B  cáo t ừa n ận t  ệt 

 ạ  các t   sản t eo k t luận đ ều tra; b  cáo k ông t ống n ất g á của Hộ  đồng đ n  g á 

t   sản trong tố tụng  ìn  sự t  n  p ố V đ  đ n ; b  cáo cũng k ông có yêu cầu đ n  g á 
lạ  t   sản b  t  ệt  ạ ; b  cáo c ưa k ắc p ục t  ệt  ạ  số t ền 43.505.000đồng c o b   ạ ; 
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bản t ân b  cáo k ông ng ề ng  ệp ổn đ n  nên xem xét k ông áp dụng  ìn  p ạt bổ 

sung p ạt t ền đố  vớ  b  cáo;  

Tuy n  ên, cũng cần xem xét trong quá trìn  đ ều tra, b  cáo đ  t  n  k ẩn k a  

báo, tỏ ra ăn năn  ố  cả .  ây l  tìn  t  t g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự quy đ n  tạ  đ ểm 

s k oản 1   ều 51 Bộ luật Hìn  sự, do đó cần xem xét g ảm n ẹ một p ần  ìn  p ạt c o 

b  cáo. 

[5] Về p ần trác  n  ệm dân sự:  

 ạ  g a  đoạn đ ều tra, cũng n ư tạ  p  ên tòa  ôm nay b  cáo Q vẫn c ưa bồ  

t ường t  ệt  ạ  c o b   ạ  D ệp; b  cáo Q t ừa n ận đ  gây t  ệt  ạ  các t   sản t eo k t 

luận đ ều tra l  đúng; n ưng b  cáo k ông t ống n ất bồ  t ường g á tr  t eo g á Hộ  

đồng đ n  g á t   sản trong tố tụng  ìn  sự t  n  p ố V đ  đ n  l  43.505.000đồng  bốn 

mươ  ba tr ệu năm trăm lẻ năm ng ìn đồng ; b  cáo có ý k  n t eo g á b  cáo tự đ n  g á 

t   sản đ  gây t  ệt  ạ  c o b  D k oảng 4.000.000đồng; b  cáo đồng ý k ắc p ục  ậu 

quả n ưng b  cáo k ông có k ả năng, b  cáo tự l m từng t   sản  món đồ  để trả lạ  c o 

bà D v  k ông yêu cầu đ n  g á lạ .  

B   ạ  D v  ngườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của b   ạ , đề ng   xử lý trác  

n  ệm  ìn  sự đố  vớ  b  cáo Q t eo quy đ n  của p áp luật v  yêu cầu b  cáo p ả  bồ  
thường t  ệt t   sản đ  l m  ư  ỏng l  43.505.000đồng; k ông đồng ý t eo  ướng đề 

ng   k ắc p ục  ậu quả của b  cáo Q;  

Căn cứ Bản kê v  k t luận đ n  g á, xác đ n  t  ệt  ạ  của b   ạ  Cao Ngọc D là 

43.505.000 đồng và bà D yêu cầu b  cáo bồ  t ường l  có căn cứ  ợp lý đúng vớ  quy 

đ n  của p áp luật. Do đó, ngườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của b   ạ  v  b   ạ  

yêu cầu b  cáo bồ  t ường tổng t  ệt  ạ  về t   sản đ  được đ n  g á l  p ù  ợp t eo quy 

đ n  tạ  k oản 1   ều 48 Bộ luật Hìn  sự;   ều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự v  Ng   

quy t 02/2022/NQ-H  P ng y 06/9/2022, nên được c ấp n ận.  

[6] Xử lý vật c ứng của vụ án:   

  c  t u t êu  ủy: 01  một  cây búa cán gỗ d   51,5cm, đường kín  5,5cm, cán 

bằng gỗ sứt rờ  k ỏ  đầu búa k m loạ , đầu búa k m loạ  d   15cm, đường kín  5,5cm, 

trên đầu búa k m loạ  còn dín  p ần cán gỗ d   12cm, đường kín  4,5cm có tổng trọng 

lượng l  3,8kg, đ  qua sử dụng; 01  một  cây búa cán gỗ d   33,5cm, đường kín  04cm, 

đầu búa bằng k m loạ  được tra v o cán gỗ có tổng trọng lượng l  1,2 kg, đ  qua sử 
dụng.  ây l  dụng cụ dùng để p ạm tộ  nên cần t c  t u t êu  ủy. 

[7]. Nộ  dung đề ng   của   ểm sát v ên v  lờ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp 

của b   ạ : 

[7.1]  ề ng   của   ểm sát v ên về tộ  dan ,  ìn  p ạt v  bồ  t ường t  ệt  ạ  l  có 

cơ sở c ấp n ận; 

[7.2] Ngườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của b   ạ , b   ạ  đề ng   xử lý  ìn  

sự t eo quy đ n  p áp luật v  bồ  t ường t  ệt  ạ  c o b   ạ  l  có cơ sở c ấp n ận.  

[8] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: B  cáo p ả  nộp 200.000đồng án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm v  án p í dân sự sơ t ẩm l  2.175.000đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  uyên bố b  cáo Cao Thành Q p ạm tộ  “Hủy  oạ  t   sản”.  

Áp dụng k oản 1   ều 178; đ ểm s k oản 1   ều 51 v    ều 38 Bộ luật Hìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo Cao Thành Q  một  năm  sáu  t áng tù. 
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  ờ   ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù của b  cáo được tín  từ ng y b  bắt đ  t     n  án. 

2. Về trác  n  ệm dân sự: Áp dụng   ều 48 Bộ luật Hìn  sự;   ều 584, 585, 589 
Bộ luật Dân sự v  Ng   quy t 02/2022/NQ-H  P ng y 06/9/2022.  

Buộc b  cáo Cao Thành Q bồ  t ường c o b  Cao Ngọc D số t ền l  

43.505.000đồng  bốn mươ  ba tr ệu năm trăm lẻ năm ng ìn đồng . 

3. Xử lý vật c ứng: Áp dụng   ều 47 của Bộ luật Hìn  sự v    ều 106 của Bộ luật 

 ố tụng  ìn  sự.  

  c  t u t êu  ủy các vật c ứng t eo B ên bản về v ệc g ao n ận vật, t   sản c ứng 

ng y 21/7/2023 g ữa Công an t  n  p ố V v  C   cục t     n  án dân sự t  n  p ố 

Vĩn  Long gồm: 01  một  cây búa cán gỗ d   51,5cm, đường kín  5,5cm, cán bằng gỗ 

sứt rờ  k ỏ  đầu búa k m loạ , đầu búa k m loạ  d   15cm, đường kín  5,5cm, trên đầu 

búa k m loạ  còn dín  p ần cán gỗ d   12cm, đường kín  4,5cm có tổng trọng lượng l  

3,8kg, đ  qua sử dụng; 01  một  cây búa cán gỗ d   33,5cm, đường kín  04cm, đầu búa 

bằng k m loạ  được tra v o cán gỗ có tổng trọng lượng l  1,2 kg, đ  qua sử dụng.  

4. Về án p í: Áp dụng các   ều 135, 136 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; k oản 1   ều 23 

Ng   quy t 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc  ộ  về 

án p í, lệ p í  òa án. 

Buộc b  cáo Cao Thành Q nộp 200.000đồng   a  trăm ng ìn đồng  án p í  ìn  sự 

sơ t ẩm. 

Buộc b  cáo Cao Thành Q nộp 2.175.000đồng   a  tr ệu một trăm bảy mươ  lăm 

ng ìn đồng  án p í dân sự sơ t ẩm. 

 rường  ợp bản án được t     n  t eo quy đ n  tạ    ều 2 Luật       n án dân sự 

t ì ngườ  được t     n  án dân sự, ngườ  p ả  t     n  án dân sự cóquyền t ỏa t uận t   

  n  án, quyền yêu cầu t     n  án, tự nguyện t     n  án oặc b  cưỡng c   t     n  án 

t eo quy đ n  tạ  các   ều 6, 7 v  9 Luật       n án dân sự; t ờ    ệu t     n  án được 

t ực   ện t eo quy đ n  tạ  đ ều 30 Luật      n  án dân sự.  

5. Quyền k áng cáo: B  cáo, b   ạ  có quyền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 

ng y kể từ ng y tuyên án./. 
   

 Nơi nhận:                                                                
-  òa án n ân dân tỉn  VL;                

- V ện k ểm sát n ân dân tỉn  VL;  

- Sở tư p áp tỉn  VL; 

- P òng  ồ sơ Công an tỉn  VL; 

- V ện k ểm sát nhân dân TPVL;                                                    

- Công an  PVL  CQ HAHS,… ;  

- C   cục       n  án dân sự  PVL; 

- B  cáo; UBND P ường 4,  PVL; 

  - Lưu  ồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

Đoàn Thị Kim Yến 

 

 

                                                              

                                                                                                        
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ VĨNH LONGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH VĨNH LONG 
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BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

V o  ồ  ..... g ờ ..... ng y 22 t áng 8 năm 2023. 

 ạ  trụ sở  òa án n ân dân t  n  p ố Vĩn  Long. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B   o n       m   

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Minh Hoàng  

B  Nguyễn     Lệ Hoa 

   n   n  ng   án vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 64/2023/ LS -HS ngày 24 tháng 

7 năm 203 đố  vớ  b  cáo: 

Họ và tên: Cao Thành Q - s n  năm 1963, nơ  s n :  ỉn  An G ang. 

Nơ    H   : Số n   C, đường  , P ường D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Long  

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 
VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1. Về tội danh: “Hủy  oạ  t   sản”.  

  t quả b ểu quy t: 3/3 

2. Về điều luật áp dụng: Áp dụng k oản 1   ều 178; đ ểm s k oản 1   ều 
51 v    ều 38 Bộ luật Hìn  sự 

  t quả b ểu quy t: 3/3 

3. Về mức hình phạt: Xử p ạt b  cáo Cao Thành Q  một  năm  sáu  t áng tù. 

  ờ   ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù của b  cáo được tín  từ ng y b  bắt đ  t     n  án. 

  t quả b ểu quy t: 3/3 

4. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng   ều 48 Bộ luật  ìn  sự;   ều 584, 
585, 589 Bộ luật dân sự v  Ng   quy t 02/2022/NQ-H  P ng y 06/9/2022. Buộc 
b  cáo Cao Thành Q bồ  t ường c o b  Cao Ngọc D số t ền l  43.505.000 đồng 

(bốn mươ  ba tr ệu năm trăm lẻ năm ng ìn đồng  

  t quả b ểu quy t: 3/3 

5. Xử lý vật chứng: Áp dụng   ều 47 Bộ luật Hìn  sự v    ều 106 của Bộ 

luật  ố tụng  ìn  sự.  

  c  t u t êu  ủy các vật c ứng t eo B ên bản g ao n ận vật c ứng ng y 
21/7/2023 g ữa Công an t  n  p ố V v  C   cục t     n  án dân sự t  n  p ố 

Vĩn  Long gồm: 01  một  cây búa cán gỗ d   51,5cm, đường kín  5,5cm, cán 
bằng gỗ sứt rờ  k ỏ  đầu búa k m loạ , đầu búa k m loạ  d   15cm, đường kín  

5,5cm, trên đầu búa k m loạ  còn dín  p ần cán gỗ d   12cm, đường kín  4,5cm 
có tổng trọng lượng l  3,8kg, đ  qua sử dụng; 01  một  cây búa cán bằng gỗ d   

33,5cm, đường kín  04cm, đầu búa k m loạ  được tra v o cán gỗ có tổng trọng 
lượng l  1,2 kg, đ  qua sử dụng.  

  t quả b ểu quy t: 3/3 
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6. Về án phí: Áp dụng các   ều 135, 136 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; k oản 1 
  ều 23 Ng   quy t 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban t ường 

vụ Quốc  ộ  về án p í, lệ p í  òa án. 

Buộc b  cáo Cao Thành Q nộp 200.000 đồng   a  trăm ng ìn đồng  án p í 
 ìn  sự sơ t ẩm. 

Buộc b  cáo Cao Thành Q nộp 2.175.000đồng   a  tr ệu một trăm bảy mươ  

lăm ng ìn đồng  án p í dân sự sơ t ẩm. 

 rường  ợp bản án được t     n  t eo quy đ n  tạ    ều 2 Luật t     n án 
dân sự t ì ngườ  được t     n  án dân sự, ngườ  p ả  t     n  án dân sự cóquyền 

t ỏa t uận t     n  án, quyền yêu cầu t     n  án, tự nguyện t     n  án oặc b  
cưỡng c   t     n  án t eo quy đ n  tạ  các đ ều 6, 7 v  9 Luật t     n án dân sự; 

t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo quy đ n  tạ  đ ều 30 Luật t    n  án dân 
sự.  

  t quả b ểu quy t: 3/3 

7. Quyền kháng cáo: B  cáo, b   ạ  có quyền k áng cáo bản án trong  ạn 15 

ng y kể từ ng y tuyên án.  

  t quả b ểu quy t: 3/3 

Biên bản k t t úc v o  ồ  ...... g ờ ....... p út, ng y 22 t áng 8 năm 2023. 

B ên bản ng   án đ  được đọc lạ  c o tất cả t  n  v ên Hộ  đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên.      

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬTHẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

Đoàn Thị Kim Yến 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

............................................................. 

............................................................. 

    o n       m   
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